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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/01/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	02
	Võ Minh Giang
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	03
	Phạm Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	06
	Đinh Xuân Nguyên
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	4 
	08
	Phan Thị Mến
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	12
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	13
	Bạch Anh Tuấn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	18
	Nguyễn Thị Lựu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	20
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	23
	Hoàng Văn Chiến
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	28
	Nguyễn Thái
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	32
	Nguyễn Văn Du
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	34
	Nguyễn Hải Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	42
	Nguyễn Văn Hùng

	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	45
	Nguyễn Thanh Phong
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	48
	Phạm Thị Hoa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	54
	Nguyễn Hữu Cường
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	55
	Lê Thị Hoa
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	57
	Phan Thanh Huy
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	83
	Phạm Ngọc Linh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	6433
	Hà Ngọc Huy
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	6976
	Nguyễn Quang Minh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	6981
	Trần Văn Sơn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


